
PHIẾU SỐ 5 – TUẦN 3 

I/ TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng: 

 

 Bài 1: Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS,  cô giáo lập được bảng 

sau : 

Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Tần số ( n)  6 3 4 2 7 5 5 7 1 N= 40 

           1. Tổng các tần số của dấu hiệu là :  

  A. 40   B. 12   C. 8   D. 10 

          2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :  

A. 40   B. 12    C. 8   D. 9 

3. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :  

  A. 6   B. 9   C. 5   D. 7 

          4. Tần số 3 là của giá trị:  

A.  9    B. 10    C. 5   D. 3 

5. Số các giá trị của dấu hiệu là :  

                               A. 12    B. 40   C.  9    D. 8 

6. Mốt của dấu hiệu là :  

  A. 7   B. 9 ; 10  C. 8  ; 11  D. 12 

Bài 2: Biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán  của học sinh lớp 7B  như sau: 

(Điểm) 

1.Biểu đồ có tên gọi là: 

A. Biểu đồ hình chữ nhật.  B. Biểu đồ đường thẳng. C. Biểu đồ đoạn thằng. 

2.Trục hoành dùng biểu diễn: 

A. Các giá trị của x  B. Tần số  C. Điểm kiểm tra môn toán 

3.Trục tung dùng biểu diễn: 

A. Tần số    B. Các giá trị của x  C. Điểm kiểm tra 

môn toán 

4.Có bao nhiêu giá trị có cùng tần số? 

A. 3    B. 2    C. 4 

5.Số các giá trị khác nhau là: 

A. 6    B. 30    C. 8 

6.Có bao nhiêu học sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10)? 

A. 1    B. 2    C. 3 
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II/  TỰ LUÂN :  
Bài 1 :      TThhờờii  ggiiaann  ggiiảảii  xxoonngg  mmộộtt  bbààii  ttooáánn  ((ttíínnhh  bbằằnngg  pphhúútt))  ccủủaa  mmỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  77  đđưượợcc  gghhii  llạạii  

ởở  bbảảnngg  ssaauu::  

1100  1133  1155  1100  1133  1155  1177  1177  1155  1133  

1155  1177  1155  1177  1100  1177  1177  1155  1133  1155  

aa..  DDấấuu  hhiiệệuu  ởở  đđââyy  llàà  ggìì??  SSốố  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu??  

bb..  LLậậpp  bbảảnngg  ““ttầầnn  ssốố””  vvàà  ttììmm  mmốốtt  ccủủaa    ddấấuu  hhiiệệuu..  

cc..  TTíínnhh  ssốố  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  

dd..  VVẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg..  

Bài 2(2điểm):Cho bảng tần số các giá trị của dấu hiệu: 

Giá trị (x) 15 18 22 24 x  

Tần số (n) 3 y 5 7 6 N=25 

a.Tìm y. 

b.Tìm x, biết số trung bình cộng của dấu hiệu là 23. 

 


